	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
	Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật nhiệt     Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật nhiệt



Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: : Thực tập điện lạnh 4
Mã học phần: RETP332432
2. Tên Tiếng Anh: Refrigeration Technique Practice 4
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (0/3/6) (0 tín chỉ lý thuyết, 3 tín chỉ thực hành)
Phân bố thời gian: 5 tuần (30 tiết thực hành + 60 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: GVC.TS. Lê Xuân Hòa
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 1. ThS. Lại Hoài Nam
                                                          2. KS. Đoàn Minh Hùng
                                                                3. ThS. Nguyễn Lê Hồng Sơn

5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Máy và thiết bị lạnh
6. Mô tả học phần (Course Description)

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức về vận hành, đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị, chẩn đoán và sửa chữa các hư hỏng thường gặp cho các hệ thống lạnh công nghiệp như hệ thống trữ đông, hệ thống cấp đông, hệ thống điều hòa không khí water chiller, bể đá cây,…

Học phần này sẽ trang bị cho người học các kỹ năng về vận hành, kiểm tra, chuẩn đoán và sửa chữa các hệ thống lạnh công nghiệp.

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức về vận hành, kiểm tra đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị, kiến thức về chẩn đoán và sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp
	3

	G2
	Kỹ năng phân tích và đánh giá nguyên nhân hư hỏng của các hệ thống lạnh. 
	4, 6, 8

	G3
	Kỹ năng làm việc theo nhóm. 
	9

	G4
	Vận hành các hệ thống lạnh
	14


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	G1.1
	Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo các thiết bị trong hệ thống lạnh 
	3

	G2
	G2.1
	Nhận thức tầm quan trọng của việc vận hành hệ thống lạnh công nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp trong công tác vận hành.
	4

	
	G2.2
	Thu thập dự liệu thông số làm việc của hệ thống, ghi nhật ký vận hành và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thông số vận hành.
	6

	
	G2.3
	Đánh giá tình trạng hoạt động của thiết bị, chẩn đoán và khắc phục sự cố xảy ra trên các hệ thống lạnh khi vận hành
	8

	G3
	G3.1
	Lãnh đạo nhóm vận hành hiệu quả các hệ thống lạnh.
	8

	G4
	G4.1
	Xây dựng qui trình vận hành và căn chỉnh thông số làm việc giúp hệ thống lạnh vận hành đạt hiệu quả cao.
	14


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
· 
Sách, giáo trình chính: Lê Xuân Hòa, Hoàng An Quốc, Đặng Thành Trung, Lê Minh Nhựt - Giáo trình môn học thực tập điện lạnh 4.  

- Sách (TLTK) tham khảo:
1.  Nguyễn Đức Lợi-Phạm Văn Tùy-Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB giáo dục, 1995, 372 tr.

2.  Trần Thanh Kỳ, Máy lạnh, Hồ Chí Minh, 1983, 614 tr.

3.  Ibrahim Dincer, Refrigeration systems and applications, John Wiley & Sons, 2003

10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	BT#1
	Vận hành hệ thống Water-Chiller
	Tuần 1
	Đánh giá kỹ năng 
	G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1
	20%

	BT#2
	Vận hành hệ thống trữ đông
	Tuần 2
	Đánh giá kỹ năng
	G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1
	20%


	BT#3
	Vận hành hệ thống cấp đông
	Tuần 3
	Đánh giá kỹ năng
	G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1
	20%

	BT#4
	Vận hành hệ thống sản xuất đá cây
	Tuần 4
	Đánh giá kỹ năng
	G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1
	20%

	BT#4
	Bảo trì sửa chữa các thiết bị trao đổi nhiệt.

	
	Đánh giá kỹ năng 
	G1.3, G2.1

G3.1

G4.5
	20%


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	 Bài 1: Vận hành hệ thống điều hòa không khí Water Chiller (0/30/60)
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (30)

+ Sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống.

+ Vận hành hệ thống

+ Nạp gas, hút gas và nạp dầu bổ sung cho hệ thống.

+ Cân chỉnh các thông số làm việc của hệ thống

+ Tìm pan và sửa chữa hệ thống.

+ Lắp ráp một số thiết bị của hệ thống.

+ Kiểm tra.
PPGD chính:

+ Thuyết trình

+ Làm mẫu
+ Hoạt động nhóm
	G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (60)
+ Tìm hiểu Catalogue về các hệ thống Water Chiller

+ Tìm hiểu hệ thống thu hồi ga.  
+ Vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống
+ Mạch điện điều khiển hệ thống Water-Chiller. 
	G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1

	2 
	Bài 2: Vận hành hệ thống trữ đông
 (0/30/60)
	

	3 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (30)

+ Sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống.

+ Vận hành hệ thống

+ Nạp gas, hút gas và nạp dầu bổ sung cho hệ thống.

+ Cân chỉnh các thông số làm việc của hệ thống

+ Tìm pan và sửa chữa hệ thống.

+ Lắp ráp một số thiết bị của hệ thống.
+ Kiểm tra

PPGD chính:
+ Thuyết trình

+ Làm mẫu
+ Hoạt động nhóm
	G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (60)

+ Tìm hiểu Catalogue về các hệ thống trữ đông. 
+ Vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống
+ Mạch điện điều khiển hệ thống trữ đông.
	G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1

	5 
	Bài 3: Vận hành hệ thống cấp đông (0/30/60)
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (30)
+ Sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống.

+ Vận hành hệ thống

+ Nạp gas, hút gas và nạp dầu bổ sung cho hệ thống.

+ Cân chỉnh các thông số làm việc của hệ thống

+ Tìm pan và sửa chữa hệ thống.

+ Lắp ráp một số thiết bị của hệ thống.
+ Kiểm tra.

PPGD chính:
+ Thuyết trình

+ Làm mẫu
+ Hoạt động nhóm
	G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (60)

+ Tìm hiểu Catalogue về các hệ thống cấp đông. 
+ Vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống
+ Mạch điện điều khiển hệ thống cấp đông.
	G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1

	8 
	Bài 4: Vận hành hệ thống sản xuất đá cây (0/30/60)
	

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (30)
+ Sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống.

+ Vận hành hệ thống

+ Nạp gas, hút gas và nạp dầu bổ sung cho hệ thống.

+ Cân chỉnh các thông số làm việc của hệ thống

+ Tìm pan và sửa chữa hệ thống.

+ Lắp ráp một số thiết bị của hệ thống.

+ Kiểm tra.

PPGD chính:
+ Thuyết trình

+ Làm mẫu
+ Hoạt động nhóm
	G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1

	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (60)

+ Tìm hiểu Catalogue về các hệ thống sản xuất đá cây. 
+ Vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết hệ thống
+ Mạch điện điều khiển hệ thống sản xuất đá cây. 
	G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1

	11 
	Bài 5: Bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trao đổi nhiệt (0/15/30)
	

	12 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (15)
+ Bảo dưỡng và sửa chữa bình ngưng, bình bay hơi

+ Bảo dưỡng và sửa chữa dàn trao đổi nhiệt kiểu xối tưới

+ Bảo dưỡng và sửa chữa dàn trao đổi nhiệt gió 
+ Bảo dưỡng và sửa chữa tháp giải nhiệt .
+ Kiểm tra
 PPGD chính:
+ Thuyết trình

+ Làm mẫu
+ Hoạt động nhóm
	G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1

	13 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (30)

+ Tìm hiểu Catalogue về các thiết bị trao đổi nhiệt. 

	G1.1, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G4.1


12. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn


	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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